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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------- 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:   ) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Kinh tế;  Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN TỐ TÂM 

2. Ngày tháng năm sinh: 08/12/1978; Nam    ; Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam    

    Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:    

4. Quê quán: Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 17, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 15, ngõ 1, phố Sa Đôi, tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

Điện thoại nhà riêng: Không có; Điện thoại di động: 0912.787.686;  

E-mail: tamnt@epu.edu.vn/ tam.nguyen.cpa@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Tháng10/2000 đến 

tháng10/2008 

Giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội 

(trước là Trường Trung học Kinh tế Hà Nội) 

Tháng 11/2008  

đến tháng 10/2010 
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Điện lực 

Tháng 11/2010  

đến tháng 11/2014 
Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Điện lực 

Tháng 12/2014  

đến tháng 6/2019 

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Quản lý 

và kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Tài chính - Kế toán (trước là 

Quản trị Kinh doanh), Trường Đại học Điện lực 

  

  

  

mailto:tamnt@epu.edu.vn/
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Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Tháng 7/2019  

đến tháng 4/2023 

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kinh tế 

và Quản lý và kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Tài chính - Kế 

toán, Trường Đại học Điện lực 

Tháng 4/2023  

đến nay 

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Quản lý 

và kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Tài chính - Kế toán, Trường 

Đại học Điện lực 

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng khoa, và kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Tài chính - Kế 

toán; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng khoa 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Điện lực 

Địa chỉ cơ quan: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024.224.50.198 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

9. Trình độ đào tạo: 

 - Được cấp bằng đại học ngày 07 tháng 8 năm 2000; số văn bằng: 76084; ngành: 

Kiểm toán; chuyên ngành: Kiểm toán; Nơi cấp bằng đại học (trường, nước): Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. 

 - Được bằng đại học ngày 08 tháng 11 năm 2001; số văn bằng: 146053; ngành: Tiếng 

Anh (hệ tại chức); Nơi cấp bằng đại học (trường, nước): Trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

 - Được cấp bằng thạc sĩ ngày 17 tháng 3 năm 2006; số văn bằng: 019990; ngành: 

Kinh tế; chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và PTHĐKT; Nơi cấp bằng ThS (trường, 

nước): Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. 

 - Được cấp bằng tiến sĩ ngày 31 tháng 10 năm 2014; số văn bằng: 003650; ngành: 

Kinh tế; chuyên ngành: Kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích); Nơi cấp bằng TS 

(trường, nước): Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam. 

- Các văn bằng, xác nhận khác: 

+ Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đại học, số 16.0078/NVĐH, được cấp bởi Trường 

Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 12/01/2016. 

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính. 

(hạng II) số 171213/GVC-II, được cấp bởi Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc 

gia Hà Nội ngày 21/9/2017. 

+ Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản số 0153605, được cấp bởi Trường 

Đại học Hòa Bình ngày 13/9/2017. 

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng số LĐCP-93/2017, được cấp 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương TW ngày 11/10/2017 

+ Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính số TC0169602; được cấp Trường Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương TW ngày 25/01/2022. 
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+ Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1311/KTV, được cấp bởi Bộ Tài chính ngày 30/9/2008. 

+ Chứng chỉ hội viên số 2144647, được cấp bởi Hiệp hội kế toán công chứng ACCA 

UK, ngày 10/3/2018.  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại 

học Thương mại 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Kinh tế. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Chất lượng thông tin tài chính và kiểm soát; 

- Công cụ kế toán quản trị;  

- Đổi mới sáng tạo và hành vi trong kinh doanh.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 14 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS và 01 NCS bảo 

vệ thành công luận án tiến sĩ. 

- Đã hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Bộ với vai trò Chủ nhiệm đề tài, 01 đề tài NCKH 

cấp Bộ với vai trò thành viên nghiên cứu. 

- Đã hoàn thành đề 02 đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại học Điện lực với vai trò 

Chủ nhiệm đề tài. 

- Đã công bố 65 bài báo khoa học gồm 06 bài trước khi nhận học vị Tiến sĩ và 59 bài 

sau khi nhận học vị Tiến sĩ, trong đó:  

+ 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế (trong đó: 06 bài thuộc danh mục SSCI, 

Scopus Q1, Q2; 03 bài thuộc danh mục WoS (ESCI), Scopus Q3, Q4); 

+ 22 bài báo công bố trên các Tạp chí khoa học trong nước; 

+ 11 bài báo công bố trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế; 

+ 20 bài báo công bố trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia có mã ISBN 

- Số lượng sách đã xuất bản 04 trong đó 02 cuốn được xuất bản bởi NXB Giáo dục 

Việt Nam; 01 cuốn của NXB Đại học Kinh tế quốc dân; và 01 cuốn của NXB Khoa 

học và Kỹ thuật và 02 chương sách do NXB CRC (Taylor & Francis). 

15. Khen thưởng:  

- Bằng khen Bộ Công thương năm 2016 (Quyết định số 3962/QĐ-BCT, ngày 

03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương); 

- Bằng khen cấp EVN năm 2015 (Quyết định số 1013/QĐ -EVN ngày 15 /10/2015 của 

Tổng giám đốc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam); 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Điện lực các năm học 2021 -2022, 2020-

2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018; 2016-2017. 

16. Kỷ luật: Không. 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

 Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Điện lực (từ tháng 11 năm 2008 

đến nay), tôi luôn trau dồi thường xuyên các kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng 

dạy và rèn luyện để đáp ứng tiêu chuẩn của một giảng viên đại học. Trong suốt thời 

gian công tác, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học, phát triển chương trình đào tạo, quản lý chuyên môn cũng như học tập, nâng cao 

trình độ và thực hiện các hoạt động cộng đồng.  

Là giảng viên đại học, tôi luôn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy, hướng 

dẫn sinh viên trong nghiên cứu khoa học, thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp, học viên cao học thực hiện luận văn thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Trong 

quá trình giảng dạy, tôi luôn tích cực cải tiến phương pháp và nội dung bài giảng. Bài 

giảng luôn đảm bảo tính chính xác, khoa học, cập nhật những yêu cầu đổi mới trong 

nghề nghiệp và có tính thực tiễn cao. Tôi luôn chủ động trong sử dụng phương pháp sư 

phạm tích cực, áp dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy và quản lý đào tạo sinh 

viên. Tôi luôn đảm bảo nghiêm túc các quy định của Nhà trường về chuẩn bị bài 

giảng, giáo trình; thực hiện đúng lịch và thời gian lên lớp. 

Về công tác nghiên cứu khoa học, tôi luôn cố gắng nỗ lực tham gia nghiên cứu 

khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong 

và ngoài nước, cũng như tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Cùng 

với các đồng nghiệp trong Khoa, Trường, tôi đã thực hiện với vai trò ban tổ chức 02 hội 

thảo cấp quốc gia năm 2018 và 2020; đồng tổ chức các hội thảo VCAA về kế toán, 

kiểm toán. Tôi là phản biện tạp chí khoa học quốc tế (Asia Pacific Management 

Review,…), hội thảo quốc tế và các hội thảo quốc gia. 

Về công tác quản lý chuyên môn, từ tháng 10 năm 2011 đến nay, tôi luôn tích 

cực với các hoạt động quản lý chuyên môn trong nhà trường với vai trò trưởng bộ 

môn, phó trưởng khoa, phụ trách khoa. Tôi luôn chủ động phối hợp với các đồng 

nghiệp trong và ngoài trường, với các doanh nghiệp và tổ chức để công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, 

gắn với thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Tôi luôn gương mẫu trong công tác, trách nhiệm 

và tận tâm với sinh viên và học viên. Trong công việc, tôi luôn có ý thức xây dựng tập 

thể, có quan hệ chan hoà và hợp tác tốt với đồng nghiệp góp phần xây dựng tinh thần 

đoàn kết tại Bộ môn, Khoa và Trường.  

Bên cạnh công tác chuyên môn trong trường, các hoạt động cho cộng đồng và 

xã hội về nghề nghiệp luôn được tôi đóng góp như một phần trách nhiệm. Tôi là thành 

viên của Ban soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam từ năm 2020 - 2022. Cùng với 

các đồng nghiệp, tôi tham gia biên dịch cuốn “Handbook of the International Code of 

Ethics for Professional Accountants_2018 Edition” cho Hội kiểm toán viên hành nghề 
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Việt Nam (VACPA). Với vai trò là ủy ban hội viên của Hiệp hội kế toán công chứng 

ACCA UK, tôi tham gia đóng góp cùng với thành viên trong sự phát triển nghề nghiệp 

kế toán - kiểm toán Việt Nam. Tôi cũng tham gia với vai trò là nhà nghiên cứu trong 

các hội thảo của Kiểm toán Nhà nước, đóng góp một phần cho các chính sách liên 

quan đến kiểm toán quốc gia. 

Tôi tự đánh giá mình đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn của Nhà giáo và hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ của Nhà giáo được quy định tại Luật giáo dục và Điều lệ 

Trường Đại học.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 08 tháng 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   0 5 105 120 225/328,5/202,5 

2 2019-2020   2 9 75 60 135/193,5/189 

3 2020-2021   0 9 150 120 270/330/189 

03 năm học cuối 

4 2021-2022    1 5 180 90 270/321/189 

5 2022-2023    3 10 195 120 315/390/196 

6 2023-2024  1 0 22 285 90 375/442,5/196 

(*)- Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông 

tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục 

đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại 

học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng 

viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH    ; Tại nước: ....................................................; Từ năm .......... đến năm  .......  

- Bảo vệ luận văn ThS    hoặc luận án TS    hoặc TSKH    ; tại nước: ............. năm  .......     

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội số bằng: 146053; năm cấp: 2001 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  ............................................................................................  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  .............................................................................  

d) Đối tượng khác    ; Diễn giải:  .......................................................................................  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  .............................................................................  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT Họ tên HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …..  

đến ….. 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Nguyễn Thị 

Minh Châu 
  x x   

Tháng 

5/2015- 

11/2015 

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân  

Ngày 

08/01/2016  

2 
Trần Thị Kiều 

Trang 
  x x   

Tháng 

6/2016- 

6/2107 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

15/12/2017  

3 Lê Xuân Thảo  x x   

Tháng 

6/2016- 

6/2107 

Trường 

ĐH Điện 

lực  

Ngày 

15/12/2017  

4 
Nguyễn Thị 

Tính 
  x x   

Tháng 

11/2016 - 

10/2017 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

15/12/2017  

5 
Bùi Thị Thu 

Hương 
 x x   

Tháng 

11/2016 - 

10/2017 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

15/12/2017  

6 Lương Cát Lâm   x x   

Tháng 

10/2017-

10/2018 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội  

Ngày 

21/12/2018  

7 
Nguyễn Hoàng 

Đông 
  x x   

Tháng 

11/2017-

6/2018 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

13/12/2018 

8 
Nguyễn Đức 

Phương 
  x x   

Tháng 

11/2017-

6/2018 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

13/12/2018 

9 
Trần Thị Ngọc 

Chinh 
  x x   

Tháng 

12/2019 - 

12/2020 

Trường 

ĐH Điện 

lực  

Ngày 

09/6/2021  

10 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 
  x x   

Tháng 

12/2019 - 

12/2020 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

28/01/2021  

11 
Nguyễn Thị 

Thoa 
  x x   

Tháng 

01/2021 - 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

16/9/2022  
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TT Họ tên HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …..  

đến ….. 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS HVCH Chính Phụ 

3/2022 

12 
Nguyễn Thị 

Dung 
 x x  

Tháng 

01/2022 - 

9/2022 

Trường ĐH 

Điện lực  

Ngày 

21/9/2022 

13 
Đinh Công 

Cương 
  x  

Tháng 

01/2022 - 

10/2023 

Trường ĐH 

Điện lực 

QĐ 1723, 

ngày 

20/10/2023 

14 Ngô Tuấn Anh   x  

Tháng 

01/2022 - 

10/2023 

Trường ĐH 

Điện lực 

QĐ 1723, 

ngày 

20/10/2023 

15 Lê Quỳnh Anh x   x 

Tháng 

12/2018 - 

11/2023 

Trường ĐH 

Điện lực 

QĐ 1813, 

ngày 

9/11/2023 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số  

tác  

giả 

Chủ  

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của  

cơ sở GDĐH  

(số văn bản  

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Tổ chức công tác kế toán 
(tái bản lần thứ 3), NXB 
Giáo dục Việt Nam (ISBN 
9786040157850) 

TK 
NXB Giáo 
dục Việt 

Nam, 2019 
06 

Chủ  
biên 

Chương 1  
(tr. 7 đến  
tr. 11); 

Chương 6  
(tr. 192-200) 

Giấy xác nhận  
sử dụng sách của 
Trường Đại học 
Điện lực ngày 

22/6/2022 

2 

Nguyên lý kế toán (tái bản 
lần thứ ba có chỉnh lý), 
NXB Giáo dục Việt Nam 
(ISBN 9786040147417) 

TK 
NXB Giáo 
dục Việt 

Nam, 2018 
05 

Chủ  
biên 

Chương 1  
(từ tr. 7 đến  

tr. 37) 

Giấy xác nhận  
sử dụng sách của 
Trường Đại học 
Điện lực ngày 

22/6/2022 

3 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng công bố thông tin kế 

toán của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam, 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân (ISBN 9786049279263) 

TK 

NXB Đại 

học Kinh tế 

quốc dân, 

2015 

13 
Thành 

viên 
Tr. 49-63  

4 

Giáo trình Kế toán chi phí, 

NXB Khoa học và Kỹ 

thuật (ISBN 978-604-67-

2871-9) 

TK 

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật 

05 
Chủ  

biên 

Chương 1  

(tr. 13 đến  

tr. 29) 
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TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số  

tác  

giả 

Chủ  

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của  

cơ sở GDĐH  

(số văn bản  

xác nhận sử 

dụng sách) 

5 

Chapter 13 “Examine 

manipulation of financial 

statements of commercial 

banks –Evidence from an 

emerging country” trong 

cuốn sách Analytics in 

Finance and Risk 

management, DOI: 

10.1201/9780367854690-

13 

TK 

CRC 

Press, 

Taylor & 

Francis 

Group, 26 

December 

2023  

ISBN: 

978-0-367-

41686-7 

03 
Tác giả 

chính 

Chương 13, 

trang 281-

291;  

 

 

6 

Chapter 9  “Designing a 

framework for guest 

experience management 

in the hotel industry 

based on data analysis” 

trong cuốn sách Analytics 

in Finance and Risk 

management; DOI: 

10.1201/9780367854690-9 

TK 

CRC 

Press, 

Taylor & 

Francis 

Group, 26 

December 

2023   

ISBN: 

978-0-367-

41686-7 

04 
Tác giả 

chính 

Chương 9, 

trang 191-

205 

 

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Đề tài “Hoàn thiện 

phương pháp lập 

báo cáo tài chính 

hợp nhất của các tập 

đoàn kinh tế và vận 

dụng vào công tác 

giảng dạy môn Kế 

toán tài chính của 

Trường Đại học 

Điện lực”. 

CN Cấp trường Năm 2009 
Nghiệm thu ngày 

10/12/2009, Xuất sắc 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Đề tài “Hoàn thiện 

kiểm soát nội bộ tại 

Trường Đại học 

Điện lực theo cơ chế 

tự chủ tài chính” 

CN Cấp trường Năm 2017 
Nghiệm thu ngày 

25/12/2017, Đạt 

3 

Đề tài “Nghiên cứu 

công cụ phân tích 

dòng nguyên vật 

liệu nhằm tối ưu hóa 

quá trình sản xuất 

trong các doanh 

nghiệp nhiệt điện” 

CN 
Cấp Bộ 

Công thương 
2017-2018 

Nghiệm thu ngày 

05/12/2018, Đạt, có 

giấy chứng nhận đăng 

ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ NCKH và 

CN sử dụng ngân 

sách Nhà nước ngày 

20/3/2019 

4 

Đề tài “Đánh giá 

các yếu tố tác động 

tới kết quả hoạt 

động đổi mới và đề 

xuất mô hình triển 

khai hoạt động đổi 

mới tại Tổng Công 

ty Điện lực Miền 

Bắc (NPC)” 

TV 
Cấp Bộ 

Công thương 
2019-2020 

Nghiệm thu ngày 

16/6/2020, Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

I.1 Tạp chí khoa học trong nước 

1 

Nguyễn Tố Tâm, Minh 

bạch hóa thông tin về 

báo cáo tài chính hợp 

nhất của các tập đoàn 

kinh tế Việt Nam 

1 x 
Tạp chí công nghiệp, 

ISSN 0868-3778 
  

Số 

Tháng 

10+11

/2009, 

trang 

80-83 

Tháng 

11/2009 

2 

Nguyễn Tố Tâm, Bùi 

Thị Thủy, Chất lượng 

thông tin kế toán tài 

chính của các công ty 

niêm yết trên thị 

trường chứng khoán 

Việt Nam 

2 x 

Tạp chí khoa học và 

đào tạo ngân hàng, 

ISSN 1859-011X 

  

Số 

130, 

trang 

34-41 

Tháng 

3/2013 

3 

Nguyễn Tố Tâm, Tổ 

chức kiểm soát nhà 

nước đối với chất 

lượng thông tin kế 

toán tài chính của các 

công ty niêm yết trên 

thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

1 x 

Tạp chí khoa học và 

đào tạo ngân hàng, 

ISSN 1859-011X 

  

Số 

134, 

trang 

37-42 

Tháng 

7/2013 

4 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Tố 

Tâm, Tổ chức kiểm 

soát nội bộ đối với 

chất lượng thông tin 

kế toán tài chính của 

các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

phát triển,  

ISSN 1859-0012 

  

Số 

195, 

trang 

34-41 

Tháng 

9/2013 

I.2 Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia 

5 

Nguyễn Tố Tâm, Môi 

trường kiểm soát nội 

bộ trong minh bạch 

hóa thông tin tài 

chính kế toán tại các 

doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam 

1 x 

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học lần 2- 

Trường Đại học 

Điện lực, ISBN 

8935048912607 

  

Trang 

628-

636 

Tháng 

11/2011 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

6 

Nguyễn Tố Tâm, Tổ 

chức kiểm soát đối 

với chất lượng thông 

tin kế toán tài chính 

của các công ty niêm 

yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

1 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế cùng doanh 

nghiệp vượt qua 

thử thách - Nâng 

cao năng lực cạnh 

tranh cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

(ICECH2013, 

ISBN 

9786049115127) - 

Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

  

Trang 

293-

303 

Tháng 

9/2013 

II Sau khi được công nhận TS 

II.1 Tạp chí khoa học quốc tế 

7 

Tuan Le -Anh, Tam 

Nguyen To, Consumer 

purchasing behaviour 

of organic food in an 

emerging market  

2  

International 

Journal of 

Consumer Studies 

https://doi.org/10.1

111/ijcs.12588 

Scopus 

Q1, 

SSCI, 

SJR 

1.753, H-

index 88, 

IF: 12 

120 

Vol 44 

(6), 

pp.563

-573 

Novemb

er, 2020 

8 

Nguyen To Tam, Le 

Anh Tuan, The Impact 

of Internal Control on 

Performance of Small 

and Medium-Sized 

Enterprises in An 

Emerging Economy  

2 x 

Asia -Pacific 

Management 

Accounting Journal 

(APMAJ),  

ISSN 1675-3194 

DOI: 

10.24191/APMAJ.

V16i2-13 

WoS 

(ESCI) 
2 

No 16 

(2), 

pp.367

- 389 

August 

2021 

9 

Tuan Le-Anh, Tam 

Nguyen To, Hung 

Duong, Factors 

influencing innovation 

and operating 

performance in power 

distribution companies  

3  

International 

Journal of Business 

and Systems 

Research 

https://doi.org/10.1

504/IJBSR.2022.12

5467 

Scopus, 

Q4, SJR 

0.189, H-

index 17, 

IF: 0.94 

3 

Vol 

16, 

Nos. 

5/6, pp 

575-

598 

 

August 

8, 2022 

  

https://doi.org/10.1111/ijcs.12588
https://doi.org/10.1111/ijcs.12588
http://dx.doi.org/10.24191/APMAJ.V16i2-13
http://dx.doi.org/10.24191/APMAJ.V16i2-13
https://doi.org/10.1504/IJBSR.2022.125467
https://doi.org/10.1504/IJBSR.2022.125467
https://doi.org/10.1504/IJBSR.2022.125467
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

10 

Tuan Le Anh, Minh 

Dat Nguyen, Tam To 

Nguyen, Kien Trung 

Duong, Energy saving 

intention and behavior 

under behavioral 

reasoning perspectives 

4  

Energy Efficiency  

DOI:10.1007/s1205

3-023-10092-x 

Scopus 

Q2, 

SSCI, 

SJR 

0.84, H-

index 52, 

IF: 3.2 

13 

(2023) 

16:8, 

pp.1-

19 

 

Feburar

y 2023 

11 

Tam To Nguyen, 

Huong Quoc Dang, 

Tuan Le-Anh, 

Impacts of household 

norms and trust on 

organic food 

purchase behavior 

under adapted theory 

of planned behavior 

3 x 

Journal of 

Agribusiness in 

Developing and 

Emerging 

Economies 

 

https://doi.org/10.1

108/JADEE-10-

2022-0218 

Scopus 

Q2, 

ESCI, 

SJR 

0.48, H-

index 24; 

IF: 3.35 

7  

27 

March 

2023 

12 

Tuan Le-Anh, Tam 

Nguyen, Lam Tran, 

Relationships between 

innovation, its antecedents, 

and organisational 

performance: evidences 

from auditing service 

industry  

3  

Knowledge 

Management 

Research & 

Practice; 

 

https://doi.org/10.1

080/14778238.202

1.1967216 

Scopus 

Q1, 

SSCI;  

SJR 

0.73, H-

index 45, 

IF: 4.02 

16 

 V

Vol.21, 

Issue 3, 

pp. 

607 - 

621 

May 

2023  

13 

Tam Nguyen To, Anh 

Le Quynh, Hoa 

Nguyen Thi Phuong, 

Factors affecting 

product life cycle in 

electronic enterprises 

- Evidence form an 

emerging country 

3 x 

Ingeniería 

Solidaria,  

DOI: 

10.16925/2357-

6014.2023.03.01  

WoS 

(ESCI) 
 

Vol 

19.No

3 

Septem

ber 

2023 

14 

Nguyen Tam, Huong 

Truong, Tuan Le-Anh, 

Online Purchase 

Intention Under the 

Integration of Theory of 

Planned Behavior and 

Technology Acceptance 

Model 

3 x 

Sage Open 

DOI:10.1177/2158

2440231218814 

Scopus 

Q1, 

SSCI, 

H60, SJR 

0.51, IF 2 

4 

Vol 

13(4) 

pp.1-

16 

23 

Decemb

er 2023 

http://dx.doi.org/10.1007/s12053-023-10092-x
http://dx.doi.org/10.1007/s12053-023-10092-x
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-0839
https://doi.org/10.1108/JADEE-10-2022-0218
https://doi.org/10.1108/JADEE-10-2022-0218
https://doi.org/10.1108/JADEE-10-2022-0218
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15 

To Tam Nguyen, An 

Exploratory Study of 

Material Flow Cost 

Accounting: A Case 

of Coal-Fired Thermal 

Power Plants in Vietnam  

1 x 

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business, ISSN 

2288-4637 / 2288-

4645 

DOI:10.13106/jafe

b.2022.vol9.no5.0541 

   

Vol 9 

No 5, 

pp.047

5-0486 

May 

2022 

16 

To Tam Nguyen, 

Tuan Le Anh, Thi 

Xuan Hoa Nguyen, 

Factors Influencing 

Innovation Capability 

and Operational 

Performance: A Case 

Study of Power 

Generation Fields in 

Vietnam 

3 x 

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business, ISSN 

2288-4637 / 2288-

4645 

DOI: 

10.13106/jafeb.2022

.vol9.no5.0541 

 

 
1 

Vol 9 

No 5, 

0541-

0552 

May 

2022 

17 

Nguyen To Tam, Le 

Anh Tuan, Factors 

influencing adoption 

of activity-based costing 

in developing country 

2 x 

Management 

Science Letters, 

ISSN 1923-9343 

(Online) - ISSN 

1923-9335 (Print) 

DOI: 10.5267/j.msl

.2020.6.004 

 10 

Vol.10 

(2020) 

3331-

3338 

May 

2020 

18 

Tam Nguyen, Tuan 

Le-Anh; Nga Nguyen 

Thi Hong, Lien 

Nguyen Thi Huong; 

Thanh Nguyen Xuan, 

Digital 

transformation in 

accounting of 

Vietnamese small 

and medium 

enterprises 

5 x 

Journal of 

Financial Reporting 

and Accounting, 

DOI:10.1108/JFRA

-12-2023-0761 

Scopus 

Q2, 

ESCI, 

H21, SJR 

0.49, IF 

3.29 

  

Accepte

d 19 

June 

2024 

http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no5.0541
http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no5.0541
http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no5.0541
http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no5.0541
http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.004
http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.004
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II.2 Tạp chí khoa học trong nước 

19 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Ngọc Hiền, 

Đinh Thị Lan, Chất 

lượng thông tin kế 

toán tài chính của các 

công ty niêm yết phi 

tài chính trên TTCK 

Việt Nam qua ý kiến 

của kiểm toán độc lập 

3 x 

Tạp chí khoa học 

và đào tạo ngân 

hàng, ISSN 1859-

011X 

    

Số 

146, 

trang 

17-23 

Tháng 

7/2014 

20 

Trần Thị Thanh Tú, 

Nguyễn Thị Hồng 

Thúy, Nguyễn Tố 

Tâm, Xây dựng mô 

hình nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng công 

bố thông tin của công 

ty niêm yết  

3 x 

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Kinh tế 

và Kinh doanh, 

ISSN 0866-8612 

  2 

Tập 

30,  

Số 3, 

trang 

26-36 

Tháng 

10/2014 

21 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Thanh 

Diệp, Đánh giá kiểm 

toán nội bộ các công 

ty niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

phát triển, ISSN 

1859-0012 

    

Số 

Tháng 

12/2014 

trang 

78-85 

Tháng 

12/2014 

22 

Nguyễn Tố Tâm, 

Đinh Thị Lan, Ảnh 

hưởng của hệ thống 

kiểm soát nội bộ và 

tối ưu hóa chi phí 

phân phối điện 

2 x 

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học kiểm 

toán, ISSN 1859-

1671 

    

Số 94, 

trang 

13-18 

Tháng 

8/2015 

23 

Nguyễn Tố Tâm, 

Trần Thái Khóa, Sự 

hài lòng của người 

nộp thuế khi sử dụng 

dịch vụ thu hộ thuế 

qua ngân hàng 

thương mại Việt Nam 

- Mô hình đề xuất 

2 x 

Tạp chí Khoa học 

và đào tạo ngân 

hang ISSN 1859-

011X 

  

Số 

172, 

Trang 

54-61 

Tháng 

9/2016 
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24 

Nguyễn Tố Tâm, 

Trần Lê Huy, Các 

nhân tố tác động đến 

công tác quản lý tài 

chính tại doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

trong xây dựng 

2 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 9, 

Trang 

208-

213 

Tháng 

8/2017 

25 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang, Đánh giá kiểm 

soát nội bộ trong các 

trường đại học chuyển 

đổi theo cơ chế tự chủ 

tài chính - Nghiên 

cứu tại Trường Đại 

học Điện lực 

2 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 13, 

Trang 

246-

251 

Tháng 

12/2017 

26 

Nguyễn Tố Tâm, Đổi 

mới sáng tạo trong 

kiểm toán  

1 x 

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học kiểm toán, 

ISSN 1859-1671 

    

Số 

122, 

Trang 

33-39 

Tháng 

12/2017 

27 

Nguyễn Tố Tâm, Xác 

định mô hình phân tích 

dòng nguyên vật liệu 

trong doanh nghiệp 

nhiệt điện Việt Nam 

1 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 8, 

Trang 

101-

105 

Tháng 

5/2018 

28 

Nguyen To Tam, Le 

Thi Hoa, Implementing 

the material flow cost 

accounting into 

thermal power plants: 

Case study in thermal 

power plants in 

Quang Ninh Province 

2 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 14, 

Trang 

264-

269 

Tháng 

11/2018 

29 

Nguyễn Tố Tâm, Nghiên 

cứu các thành phần của 

hệ thống kiểm soát 

chất lượng kiểm toán 

của doanh nghiệp 

kiểm toán Việt Nam 

1 x 

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học kiểm toán, 

ISSN 1859-1671 

    

Số 

135, 

Trang 

20-25 

Tháng 

1/2019 
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hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 
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Tháng, 

năm  

công bố 

30 

Nguyễn Tố Tâm, Các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến kiểm toán giá điện 

1 x 

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học kiểm toán, 

ISSN 1859-1671 

    

Số 

141, 

Trang 

14-17 

Tháng 

7/2019 

31 

Nguyễn Tố Tâm, Đổi 

mới công nghệ trong 

doanh nghiệp kiểm 

toán 

1 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 11, 

Trang 

492-

498 

Tháng 

5/2021 

32 

Nguyễn Tố Tâm, Nghiên 

cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đổi mới dịch vụ 

và kết quả hoạt động 

trong doanh nghiệp  

1 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 14, 

Trang 

280-

285 

Tháng 

6/2022 

33 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung, Đỗ Thị Lan và 

Lê Thị Thùy Trang, 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc lựa 

chọn học ngành kế 

toán - kiểm toán của 

sinh viên Việt Nam 

4 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

    

Số 13, 

Trang 

221-

225  

Tháng 

6/2022 

34 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nghiên cứu hệ thống 

kế toán quản trị và 

kiểm soát trong các 

trường đại học công 

lập tự chủ  

1 x 

Tạp chí khoa học 

và đào tạo ngân 

hàng, ISSN 1859-

011X 

  

Số 

245, 

trang 

1-12 

Tháng 

10/2022 

35 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Đức Quang, 

Kiểm toán môi trường 

dưới góc nhìn của 

Kiểm toán Nhà nước 

2 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

  

Số 13, 

trang 

260-

265 

Tháng 

5/2023 

36 

Nguyễn Tố Tâm, 

Thực hành ESG và 

gợi ý cho các doanh 

nghiệp Việt Nam 

1 x 

Tạp chí Công 

thương, ISSN 

0866-7756 

  

Số 10, 

tr.128-

133 

Tháng 

5/2024 
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II.3 Báo cáo hội thảo khoa học quốc tế 

37 

Nguyen To Tam, 

Material flow 

analysis to optimize 

manufacturing 

process 

1 x 

Proceedings 

International 

conference on 

science and 

technology, 16th 

November 2016, 

Trường Đại học 

Điện lực, ISBN 

978-604-67-0793-6 

  
pp.108

3-1089 

Novemb

er 2016 

38 

Nguyen To Tam, 

Research factors 

affecting on financial 

information quality of 

Vietnamese listed 

companies 

1 x 

Proceedings 

International 

conference on 

Accounting & 

Finance, ICOAF 

2016, ISBN: 978-

604-84-1563-1 

  
pp.388

-396 

May 

2016 

39 

Nguyen To Tam, 

Nguyen Thi Phuong 

Hoa, Le Thi Hoa, 

Study the relationship 

between internal 

control and financial 

information quality of 

Vietnamese listed 

companies 

3 x 

Proceedings 

International 

Conference on 

Accounting and 

Finance, ICOAF 

2017, Danang, 

Vietnam, ISBN: 

978-604-84-2457-2 

    

pp. 

221-

231 

June 

2017 

40 

Nguyen Thi Hong Nga, 

Nguyen To Tam, Le 

Phuong Anh, Phan 

Duy Hung, Intention to 

Apply Material Flow 

Cost Accounting in 

Vietnamese manufacturing 

enterprises 

4 x 

Proceedings the 4th 

International 

Conference on 

Accounting and 

Finance (ICOAF 

2018), June 7-8th, 

2018, Danang City, 

Vietnam, ISBN: 

978-604-84-3195-2 

  
pp.232

-240 

June 

2018 
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41 

Nguyen To Tam, Ngo 

Thi Thuy Ngan, 

Nguyen Thi Kieu 

Trang, Material flow 

analysis to optimize 

production process in 

thermal power plant 

(case study in Vietnam) 

3 x 

Proceedings in 14th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2018 (IC-HUSO 

2018) tại Khon 

Kaen University, 

Thailand; ISBN (e-

book): 978-616-

438-332-6; 

  
pp.261

-270 

Novemb

er 2018 

42 

Nguyen To Tam, 

Using material flow 

cost accounting to 

optimize manufacturing 

process in thermal 

power (case study in 

Quang Ninh thermal 

power plant) 

1 x 

Proceedings in 

International 

Conference on 

Finance, 

Accounting and 

Auditing (ICFAA 

2018), November 

2018, Đại học Kinh 

tế quốc dân, ISBN 

978-604-946-498-0 

  
pp.349

-359 

Novemb

er 2018 

43 

Le Quynh Anh, 

Nguyen To Tam*, 

Research model of 

management accounting 

of costs by product life 

cycle in Vietnamese 

electronic enterprises 

2 x 

Proceedings in The 

7th International 

Conference on 

Accounting and 

Finance (ICOAF 

2022), Danang 

City, Vietnam, 

ISBN 978-604-84-

6652-7 

    
pp.192

-212 

June 

10th, 

2022 

44 

Tam Nguyen, Tuan 

Le-Anh, Quynh Anh 

Nguyen, Huan Pham 

Quoc, Factors Affecting 

on Intellectual Capital, 

Service Innovation, and 

Digital Transformation 

of Financial Industry 

4 x 

Proceedings of the 

4th International 

Conference on 

Research in 

Management and 

Technovation 

  
pp.523

-535 

April 

2024 
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in Vietnam (ICRMAT-2023) 

At: Hanoi 

University of 

Industry and 

Academy of Finance, 

Hanoi, Vietnam; 

Springer; ISBN 

978-981-99-8472-5 

https://doi.org/10.1

007/978-981-99-

8472-5_48 

45 

Tam Nguyen, Anh 

Nguyen Quynh, Ngan 

Ngo Thi Thuy, Trang 

Nguyen Thi Kieu, 

ESG practices and 

business ethics 

4 x 

Proceedings of the 

International 

Conference - UEL-

SEB 2024: 

Innovation & 

Sustainability: 

Impact on 

Economy & 

Business; 

NXB Đại học quốc 

gia Tp.HCM; 

ISBN 978-604-

479-598-0 

  
pp.508

-523 

June 

2024 

46 

Nguyen Thi Thu Ha, 

Nguyen To Tam, Le 

Anh Tuan, Nguyen 

Xuan Tuan, Phan The 

Dai, Hoang Thi 

Phuong Thao, 

Developing criteria to 

measure the 

feasibility and 

effectiveness of 

digital transformation 

projects in Electricity 

Vietnam 

6 x 

Proceedings of the 

International 

Conference - UEL-

SEB 2024: 

Innovation & 

Sustainability: 

Impact on 

Economy & 

Business; 

NXB Đại học quốc 

gia Tp.HCM; 

ISBN 978-604-

479-598-0 

  
pp.593

-608 

June 

2024 
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47 

Tran Xuan Giao, 

Nguyen Tam, Review 

factors affecting 

integration of balance 

scorecard and 

activity-based costing 

to organizational 

performance 

2 x 

Proceedings of the 

International 

Conference - UEL-

SEB 2024: 

Innovation & 

Sustainability: 

Impact on 

Economy & 

Business; 

NXB Đại học quốc 

gia Tp.HCM; 

ISBN 978-604-

479-598-0 

  
pp.864

-887 

June 

2024 

II.4. Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia 

48 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Thanh 

Diệp, Nghiên cứu hệ 

thống kiểm soát nội 

bộ nhằm tăng cường 

chất lượng công bố 

thông tin tài chính 

của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Việt Nam 

2 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

Quản trị doanh 

nghiệp trong bối 

cảnh nền kinh tế 

phục hồi, Trường 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, ISBN 

978-604-927-847-

1, NXB Đại học 

Kinh tế quốc dân 

  

Trang 

549-

558 

Tháng 

10/2014 

49 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Thanh 

Diệp, Kinh nghiệm tổ 

chức kiểm soát nhà 

nước về chất lượng 

thông tin tài chính 

trên thị trường chứng 

khoán 

2 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế dành cho 

các nhà khoa học 

trẻ trong lĩnh vực 

kinh tế và kinh 

doanh lần thứ 1, 

ICYREB 2015 - 

Kinh tế, quản lý và 

quản trị kinh doanh 

trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, NXB Đại 

học Kinh tế quốc 

dân, ISBN 978-

604-946-051-7 

  

Trang 

469-

478 

Tháng 

10/2015 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

50 

Nguyễn Tố Tâm, Ngô 

Thị Thúy Ngân, Lê 

Thị Hòa, Kinh 

nghiệm áp dụng kế 

toán dòng chi phí 

nguyên vật liệu trong 

doanh nghiệp công 

nghiệp tại Nhật Bản 

và bài học cho doanh 

nghiệp Việt Nam 

3 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

“Kế toán - kiểm 

toán Việt Nam 

trong thời kỳ hội 

nhập, tham gia vào 

các hiệp định thương 

mại thế hệ mới”, 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội, ISBN 978-

604-65-2831-9, 

NXB Lao động xã 

hội 

  

Trang 

248-

261 

Tháng 

12/2016 

51 

Nguyễn Thị Hồng 

Nga, Nguyễn Tố 

Tâm, Kế toán quản 

trị chiến lược: Công 

cụ quản lý cho các 

doanh nghiệp trong 

bối cảnh Việt Nam 

gia nhập TPP và AEC 

2  

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

“ Kế toán, kiểm 

toán trong bối cảnh 

Việt Nam gia nhập 

TPP và AEC” - Viện 

Kế toán - kiểm toán 

- Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

ISBN 978-604-

946-195-8, NXB 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 

 

  

Tập 2, 

trang 

75-84 

Tháng 

11/2016 

52 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nguyễn Thị Hồng 

Nga, Phát triển bền 

vững thông qua công 

cụ kế toán dòng 

nguyên vật liệu. 

2 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học dành cho 

giảng viên trẻ lần 2 

- ICYBEB 2016 

“Doanh nghiệp 

Việt Nam trong 

TPP”, ISBN 978-

604-922-422-5, 

Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh, NXB 

Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh 

  

Trang 

417-

424 

Tháng 

11/2016 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

53 

Nguyễn Tố Tâm, Đổi 

mới sáng tạo trong 

kiểm toán 

1 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

“Nghiên cứu và 

đào tạo kế toán, 

kiểm toán của các 

trường đại học Việt 

Nam theo chuẩn 

quốc tế” tại Trường 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, tháng 

7/2017, ISBN 978-

604-946-277-

1,NXB Đại học 

Kinh tế quốc dân, 

    

Trang 

431-

435 

Tháng 

7/2017 

54 

Nguyễn Tố Tâm, Ảnh 

hưởng của kiểm soát 

nội bộ đến chất lượng 

thông tin tài chính 

của các công ty niêm 

yết phi tài chính trên 

thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

1 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc gia “Thao 

túng BCTC của các 

công ty niêm yết 

trên thị trường 

chứng khoán Việt 

Nam”, Trường Đại 

học Kinh tế - Đại 

học quốc gia, 

Tháng 12/2017, 

Trong khuôn khổ 

đề tài KH & CN 

cấp ĐHQG mã số 

QG.16.57 “Thao 

túng Báo cáo tài 

chính của các công 

ty niêm yết và tác 

động đến  thị 

trường chứng 

khoán Việt Nam” 

    
Trang 

44-57 

Tháng 

12/2017 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

55 

Nguyễn Thị Hương 

Liên, Nguyễn Tố 

Tâm, Mô hình đào 

tạo phối hợp nhà 

trường - doanh 

nghiệp và hiệp hội 

nghề nghiệp, bài học 

thành công của Trung 

Quốc và Malaysia 

2  

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc gia “Kế toán -

Kiểm toán và Kinh 

tế Việt Nam với 

cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0” 

tại Trường Đại học 

Quy Nhơn, ISBN 

978-604-922-593-2, 

NXB Kinh tế 

Tp.Hồ Chí Minh 

    

Trang 

190-

196 

Tháng 

11/2017 

56 

Nguyễn Tố Tâm, 

Đánh giá các nhân tố 

tác động đến đổi mới 

sáng tạo trong các 

công ty kiểm toán độc 

lập Việt Nam 

1 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

ESR-2018 “Nghiên 

cứu, đào tạo, ứng 

dụng trong lĩnh vực 

Quản trị - Tài chính 

- Ngân hàng và Kế 

toán - Kiểm toán 

đáp ứng nhu cầu 

hội nhập”, Trường 

Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, ISBN 978-

604-79-1817-1, 

NXB Tài chính 

  

Trang 

254-

263 

Tháng 

5/2018 

57 

Nguyễn Tố Tâm, 

Nghiên cứu các nhân 

tố ảnh hưởng đến đổi 

mới sáng tạo quy 

trình kiểm toán tại 

các công ty kiểm toán 

độc lập Việt Nam 

1 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc gia “Đổi mới 

sáng tạo nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp 

Việt Nam”, 

12/10/2018 tại 

Trường Đại học 

Điện lực, NXB 

Công thương, 

ISBN: 978-604-

931-555-8 

  

Trang 

259-

266   

Tháng 

10/2018 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

58 

Lê Anh Tuấn, 

Nguyễn Tố Tâm, Các 

nhân tố ảnh hưởng 

tới hành vi mua thực 

phẩm hữu cơ của 

người tiêu dùng trên 

địa bàn Thành phố 

Hà Nội 

2  

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc gia “Đổi mới 

sáng tạo nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp 

Việt Nam”, 

12/10/2018 tại 

Trường Đại học 

Điện lực, NXB 

Công thương, ISBN: 

978-604-931-555-8 

  

Trang 

130-

138   

Tháng 

10/2018 

59 

Nguyễn Tố Tâm, Ngô 

Thị Thúy Ngân, 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang, Nguyễn Đức 

Quang, Tác động của 

kiểm soát nội bộ đến 

hiệu quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam 

4 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

Việt Nam về Kế 

toán, Kiểm toán 

(VCAA) lần 1 năm 

2019, Chủ đề: Kế 

toán, kiểm toán 

trong thế giới số, 

ISBN 978-604-80-

4348-3; ngày 14-

15/12/2019, 

Trường Đại học 

Kinh tế Tp.Hồ Chí 

Minh 

  

Trang 

579-

588 

Tháng 

12/2019 

60 

Lê Quỳnh Anh, 

Nguyễn Tố Tâm, Xác 

định các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc áp 

dụng kế toán theo 

vòng đời sản phẩm 

trong doanh nghiệp 

sản xuất 

2   

Kỷ yếu Hội thảo: 

Nghiên cứu và đào 

tạo Kế toán, Kiểm 

toán, Trường Đại 

học Công nghiệp 

Hà Nội, tháng 

12/2019, ISBN: 

978-604-65-4565-1 

    

Trang 

568-

580 

Tháng 

12/2019 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

61 

Lê Anh Tuấn, Dương 

Văn Hùng, Nguyễn 

Tố Tâm, Các nhân tố 

tác động tới hoạt 

động đổi mới quản lý 

và kết quả hoạt động 

tại các công ty điện 

lực thuộc Tổng công 

ty Điện lực Miền bắc 

3  

Kỷ yếu Hội thảo 

“Tăng trưởng xanh: 

Quản trị và phát 

triển doanh nghiệp” 

lần 1 - năm 2020, 

Tháng 6/2020; 

Trường Đại học 

Quy Nhơn, NXB 

Công thương, 

ISBN 978-604-

9963-46-9 

    
Trang 

34-41 

Tháng 

6/2020 

62 

Nguyễn Tố Tâm, Lê 

Anh Tuấn, Nguyễn 

Đức Quang, Nghiên 

cứu công cụ quản trị 

tích hợp dựa trên thẻ 

điểm cân bằng (BSC) và 

chi phí dựa trên mức 

độ hoạt động (ABC) 

3 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

“Tăng trưởng xanh: 

Quản trị và phát 

triển doanh nghiệp” 

lần 1 - năm 2020, 

Tháng 6/2020; 

Trường Đại học 

Quy Nhơn, NXB 

Công thương, 

ISBN 978-604-

9963-46-9 

    

Trang 

673-

681 

Tháng 

6/2020 

63 

Nguyễn Tố Tâm, Lê 

Anh Tuấn, Nguyễn 

Thị Hồng Nga, 

Nguyễn Thị Hương 

Liên, Trần Thị Vân 

Anh, Nguyễn Văn 

Đức, Nghiên cứu 

chuyển đổi số công 

tác kế toán tại các 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam 

 

6 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học quốc gia 

về “Kế toán và 

kiểm toán VCAA 

2022”, tháng 

11/2022, Trường 

Đại học Quy Nhơn, 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân, ISBN: 

978-604-330-509-8 

  

Trang 

920 - 

929 

Tháng 

11/2022 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm  

công bố 

64 

Nguyễn Tố Tâm, Bùi 

Thị Tuyết, Vũ Thị 

Hường, Ngô Thành 

Nam, Trần Thu Huyền, 

Nghiên cứu tác động 

của hệ thống thông 

tin kế toán đến tính 

hữu hiệu kiểm soát 

quản lý tại các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

Việt Nam 

5 x 

Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học quốc gia 

về “Kế toán và 

kiểm toán VCAA 

2023”, Trường Đại 

học Công nghiệp 

Hà Nội; ISBN 978-

604-9917-93-6; 

NXB Lao động. 

  

Trang 

1064-

1074 

Tháng 

10/2023 

65 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Tố Tâm, 

Phan Thị Thanh Loan, 

Đánh giá chính sách 

lãi suất của Việt Nam 

năm 2023 và khuyến 

nghị cho năm 2024 

3  

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia, 

Kinh tế Việt Nam 

năm 2023 và triển 

vọng năm 2024 - 

Thúc đẩy Tổng cầu 

để tăng trưởng kinh 

tế trong bối cảnh 

mới, Đại học Kinh 

tế quốc dân, NXB 

Tài chính; ISBN: 

978-604-79-4364-7 

  

Trang 

292-

301 

Tháng 

4/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 05 bài, số thứ tự 8, 11, 13, 14,18. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: Không 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 27 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng  

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: Không 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ  

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi 

chú 

1 

Báo cáo Tự đánh 

giá CTĐT ngành  

Kế toán 

Phó Chủ tịch 

HĐ TT 

Quyết định số 

1134/QĐ-ĐHĐL, 

ngày 8/12/2021 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Đã thực hiện 

đánh giá ngoài 

từ 26-31/5/2022 

 

2 

Báo cáo Tự đánh 

giá CTĐT ngành 

Quản trị kinh doanh 

Phó Chủ tịch 

HĐ TT 

Quyết định số 

1013/QĐ-ĐHĐL, 

ngày 04/11/2021 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Đã thực hiện 

đánh giá ngoài 

từ 26-31/5/2022 

 

3 

Báo cáo Tự đánh 

giá CTĐT ngành 

Tài chính ngân hàng 

Phó Chủ tịch 

HĐ TT 

Quyết định số 

1135/QĐ-ĐHĐL, 

ngày 8/12/2021 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Đã thực hiện 

đánh giá ngoài 

từ 26-31/5/2022 

 

4 
CTĐT và mở ngành 

Kiểm toán 

Thành viên 

Tổ soạn thảo 

CTĐT 

Quyết định số 

970/QĐ-ĐHĐL, 

ngày 20/9/2016 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Quyết định số 

1892/QĐ-ĐHĐL 

ngày 29/12/2017 

 

5 

Hiệu chỉnh, đánh 

giá các chương trình 

đào tạo Kế toán, 

TC-NH 

Thành viên Năm 2017 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Quyết định số 

1886, 1884/QĐ-

ĐHĐL, ngày 

29/12/2017 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
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TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ  

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi 

chú 

6 

Hiệu chỉnh, đánh 

giá các chương trình 

đào tạo Kế toán, 

Kiểm toán, TC-NH 

Chủ trì Năm 2019 

Trường 

Đại học 

Điện lực 

Quyết định 554, 

556, 559/QĐ-

ĐHĐL, ngày 

05/6/2020 

 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

Nguyễn Tố Tâm 


